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Reading	test	1	answers	crop	growing	skyscrapers



In	boxes	8-13	on	your	answer	sheet,	write	TRUE													if	the	statement	agrees	with	the	information	FALSE											if	the	statement	contradicts	the	information	NOT	GIVEN	if	there	is	no	information	on	this	8.	nó	cũng	sẽ	hoàn	trả	..năng	lượng..	Answer:	urban	centers/centres	Key	words:	vertical	farm,	located,	less	need,	distances	Dựa	vào	câu	hỏi	và	các
từ	khóa	chúng	ta	biết	rằng	cần	phải	tìm	thông	tin	về	vertical	farms	–	nông	trại	theo	chiều	thẳng	đứng	với	phương	diện	location	–	địa	điểm	và	transportation	–	vận	chuyển.	=	Các	nông	trại	theo	chiều	thẳng	đứng	có	thể	sử	dụng	khí	methane	từ	cây	trồng	và	vật	nuôi	để	sản	sinh	…..	The	fact	that	vertical	farms	would	need	…	light	is	a	disadvantage	=	Thực
tế	là	các	nông	trại	theo	chiều	thẳng	đứng	sẽ	cần	…..	If	successfully	implemented,	proponents	claim,	vertical	farms	offer	the	promise	of	urban	renewal,	sustainable	production	of	a	safe	and	varied	food	supply	(through	year-round	production	of	all	crops),	and	the	eventual	repair	of	ecosystems	that	have	been	sacrificed	for	horizontal	farming.	(Source:
www.mini-ielts.com)	———————————-	CÂU	HỎI	&	ĐÁP	ÁN:	CAMBRIDGE	IELTS	11	–	TEST	1	–	PASSAGE	1	Questions	1-7	Complete	the	sentences	below.	Applying	the	most	conservative	estimates	to	current	demographic	trends,	the	human	population	will	increase	by	about	three	billion	people	by	then.	=	“Hệ	thống	sẽ	giúp	giảm	đáng	kể	tỷ	lệ	mắc
nhiều	căn	bệnh	truyền	nhiễm	mà	chúng	xảy	ra	ở	cánh	đồng	nông	nghiệp”	reduce	the	incidence	of	many	infectious	diseases	=	Vertical	farming	will	make	plants	less	likely	to	be	affected	by	infectious	diseases	giảm	đáng	kể	tỷ	lệ	mắc	nhiều	căn	bệnh	truyền	nhiễm	=	Canh	tác	theo	chiều	thẳng	đứng	sẽ	làm	cho	các	cây	trồng	ít	có	thể	bị	ảnh	hưởng	bởi
những	bệnh	truyền	nhiễm	Do	vậy	đáp	án	là	TRUE		reduce	=	less	likely			incidence	=	be	affected	In	paragraph	4,	“The	system	would	greatly	reduce	the	incidence	of	many	infectious	diseases	that	are	acquired	at	the	agricultural	interface“.	that	move	on	rails	=	One	form	of	vertical	farming	involves	planting	in	…	which	are	not	fixed		One	form	=	One
variation		planting	=	grow		not	fixed	=	move	on	rails	7.	that	move	on	rails	=	One	form	of	vertical	farming	involves	planting	in	…	which	are	not	fixed	Một	biến	thể	..	trồng	cây	trong	..các	khay	xếp	chồng	lên	nhau..	mà	chúng	di	chuyển	trên	các	đường	ray	=	Một	mô	hình	của	việc	canh	tác	theo	chiều	thẳng	đứng	liên	quan	đến	trồng	trọt	trong	….		food
plants	=	produce		already	=	not	new	=	in	vogue	for	some	time		grown	indoors	=	hothouse	production	Based	on	the	question	and	particularly	the	key	words,	we	need	to	find	the	information	about	a	particular	plant	that	has	been	already	grown	indoors.	hothouse	production	of	..tomatoes..	Việc	này	giúp	bạn	đọc	hiểu,	thấy	rõ,	và	học	cách	dùng	và	sắp	xếp
từ	ngữ	của	người	bản	ngữ	cũng	như	giữ	được	văn	phong	của	tác	giả.Dù	có	cố	gắng	đến	đâu,	bài	dịch	vẫn	có	thể	có	sai	sót.	All	the	food	could	be	grown	organically,	eliminating	the	need	for	herbicides,	pesticides	and	fertilisers.	sẽ	được	cắt	giảm	bởi	vì	các	phương	tiện	nông	nghiệp	sẽ	không	còn	cần	thiết		consumption	=	use		cut	=	reduce		vehicles	=
tractors		unnecessary	=	cutting	out	the	need	Based	on	the	question	and	particularly	the	key	words,	we	need	to	find	the	information	about	the	reduced	consumption	of	something.	The	system	would	greatly	reduce	the	incidence	of	many	infectious	diseases	that	are	acquired	at	the	agricultural	interface.	sẽ	được	cắt	giảm	bởi	vì	các	phương	tiện	nông
nghiệp	sẽ	không	còn	cần	thiết.		located=situated		reduce	=	less	need		long	distance	=	amount	of	transportation		customers	=	consumers	Based	on	the	question	and	particularly	the	key	words,	we	know	that	we	need	to	find	the	information	about	vertical	farms	in	terms	of	location	and	transportation	in	the	passage.	Ta	thấy	đoạn	2	có	nêu	“Situated	in	the
heart	of	urban	centres,	they	would	drastically	reduce	the	amount	of	transportation	required	to	bring	food	to	consumers”	=	“Đặt	tại	trung	tâm	của	các	đô	thị	rộng	lớn	và	đông	đúc,	chúng	sẽ	giảm	đáng	kể	lượng	vận	chuyển	cần	thiết	cho	việc	đưa	thực	phẩm	đến	với	người	tiêu	dùng“	Situated	..		reduce	=	less	likely			incidence	=	be	affected	Questions	8	–
13	là	dạng	câu	hỏi	True	False	Not	Given	trong	Ielts	Reading.	Vertical	farms	would	need	to	be	efficient,	cheap	to	construct	and	safe	to	operate.	and	other	produce	has	been	in	vogue	for	some	time	=	Some	food	plants,	including….,	are	already	grown	indoors		food	plants	=	produce		already	=	not	new	=	in	vogue	for	some	time		grown	indoors	=	hothouse
production	2.	Answer:	False	Key	words:	fertilisers,	needed	Giữa	đoạn	4	có	nêu	“All	the	food	could	be	grown	organically,	eliminating	the	need	for	herbicides,	pesticides	and	fertilisers“	=	“Toàn	bộ	thực	phẩm	có	thể	được	trồng	một	cách	hữu	cơ,	loại	bỏ	sự	cần	thiết	của	thuốc	diệt	cỏ,	thuốc	trừ	sâu	hay	phân	bón“	eliminating	the	need	for	herbicides,
pesticides	and	fertilisers	#	Fertilisers	will	be	needed	for	certain	crops	in	vertical	farmsloại	bỏ	sự	cần	thiết	của	thuốc	diệt	cỏ,	thuốc	trừ	sâu	hay	phân	bón	#	Phân	bón	sẽ	là	cần	thiết	cho	các	loại	cây	trồng	nhất	định	trong	các	nông	trại	theo	chiều	thẳng	đứng	Do	đó	đáp	án	là	FALSE	In	the	middle	of	paragraph	4,	“All	the	food	could	be	grown	organically,
eliminating	the	need	for	herbicides,	pesticides	and	fertilisers“.	Đến	năm	2050,	gần	80%	dân	số	trái	đất	sẽ	sinh	sống	tại	các	trung	tâm	đô	thị.	Áp	dụng	những	tính	toán	thận	trọng	nhất	với	những	xu	hướng	hiện	tại	về	nhân	khẩu	học,	dân	số	thế	giới	sẽ	tăng	thêm	khoảng	ba	tỷ	người	cho	đến	thời	điểm	đó.	Một	con	số	dự	đoán	là	109	héc-ta	đất	(rộng	hơn
Brazil	khoảng	20%)	cần	có	thêm	để	trồng	trọt	đủ	thực	phẩm	cung	cấp	cho	họ,	nếu	những	phương	pháp	canh	tác	truyền	thống	vẫn	được	áp	dụng	như	hiện	nay.	13.	This	means	that,	for	the	majority,	we	humans	have	shelter	from	the	elements,	yet	we	subject	our	food-bearing	plants	to	the	rigours	of	the	great	outdoors	and	can	do	no	more	than	hope	for	a
good	weather	year.	production	..	food	supply	(through	year-round	production	of	all	crops)	;	crops	would	be	produced	all	year	round,	as	they	would	be	kept	in	artificially	controlled,	optimum	growing	conditions	#	The	crops	produced	in	vertical	farms	will	depend	on	the	season	sản	xuất	..	cung	ứng	thực	phẩm	..	cái	mà	không	được	cố	định		One	form	=
One	variation		planting	=	grow		not	fixed	=	move	on	rails	Based	on	the	question	and	particularly	the	key	words,	we	need	to	find	the	information	about	a	type	of	vertical	farming	and	where	it	is	planted.	=	The	most	probable	development	is	that	food	will	be	grown	on	…	in	towns	and	cities		most	probable	=	far	more	likely		towns	and	cities	=	urban
Questions	1	–	7	là	dạng	câu	hỏi	Sentence	Completion	trong	Ielts	Reading.	Bạn	có	thể	cần	xem	hướng	dẫn	chi	tiết	cách	làm	dạng	câu	hỏi	này	tại	ĐÂY	Questions	8-13	Do	the	following	statements	agree	with	the	information	given	in	Reading	Passage?	Indoor	farming	1.	use,	by	cutting	out	the	need	for	tractors,	ploughs	and	shipping	=	The	consumption	of
….		consumption	=	use		cut	=	reduce		vehicles	=	tractors		unnecessary	=	cutting	out	the	need	5.	and	other	produce	has	been	in	vogue	for	some	time	=	Some	food	plants,	including….,	are	already	grown	indoors	canh	tác	..cà	chua..	light	is	a	disadvantage.	12.	Massive	floods,	long	droughts,	hurricanes	and	severe	monsoons	take	their	toll	each	year,
destroying	millions	of	tons	of	valuable	crops“.	Một	đề	xuất	như	thế	là	cho	“Nông	trại	theo	chiều	thẳng	đứng”.	ánh	sáng	là	một	bất	lợi	Answer:	artificial	Key	words:	need,	light,	disadvantage	Dựa	vào	câu	hỏi	và	các	từ	khóa	chúng	ta	biết	rằng	cần	phải	tìm	thông	tin	về	“a	type	of	light	that	vertical	farms	need	–	một	loại	ánh	sáng	mà	nông	trại	theo	chiều
thẳng	đứng	cần“.	An	estimated	109	hectares	of	new	land	(about	20%	larger	than	Brazil)	will	be	needed	to	grow	enough	food	to	feed	them,	if	traditional	farming	methods	continue	as	they	are	practised	today.	vào	hệ	thống	thông	qua	việc	tạo	thành	khí	mê-tan	..	cây	trồng	=	Các	nông	trại	thẳng	đứng	có	thể	sử	dụng	khí	methane	từ	cây	trồng	và	vật	nuôi
để	sản	sinh	…..	The	supporters	of	vertical	farming	claim	many	potential	advantages	for	the	system.	Bạn	có	thể	cần	xem	hướng	dẫn	chi	tiết	cách	làm	dạng	câu	hỏi	này	tại	ĐÂY	1.	Vertical	farms	would	be	located	in	………………………..,	meaning	that	there	would	be	less	need	to	take	them	long	distances	to	customers.	cái	mà	không	được	cố	định.					A	major
drawback	of	vertical	farming,	however,	is	that	the	plants	would	require	artificial	light.	Without	it,	those	plants	nearest	the	windows	would	be	exposed	to	more	sunlight	and	grow	more	quickly,	reducing	the	efficiency	of	the	system.	Single-storey	greenhouses	have	the	benefit	of	natural	overhead	light;	even	so,	many	still	need	artificial	lighting.	A	multi-
storey	facility	with	no	natural	overhead	light	would	require	far	more.	Generating	enough	light	could	be	prohibitively	expensive,	unless	cheap,	renewable	energy	is	available,	and	this	appears	to	be	rather	a	future	aspiration	than	a	likelihood	for	the	near	future.	ở	các	khu	đô	thị	và	các	thành	phố	Answer:	(urban)	rooftops	Key	words:	most	probable,
grown	on,	towns	and	cities	Dựa	vào	câu	hỏi	và	các	từ	khóa	chúng	ta	biết	rằng	cần	phải	tìm	thông	tin	về	“place(s)	where	food	can	be	best	grown	on	–	nơi	mà	thực	phẩm	có	thể	được	trồng	tốt	nhất	trên”	Cuối	bài	đọc,	tác	giả	đề	cập	“much	of	our	food	will	be	grown	in	skyscrapers	in	future,	most	experts	currently	believe	it	is	far	more	likely	that	we	will
simply	use	the	space	available	on	urban	rooftops“	=	“nhiều	loại	lương	thực	của	chúng	ta	sẽ	được	trồng	trong	các	tòa	nhà	chọc	trời	trong	tương	lai,	hầu	hết	các	chuyên	gia	hiện	tại	tin	rằng	điều	có	thể	hơn	là	chúng	ta	sẽ	chỉ	đơn	giản	sử	dụng	không	gian	sẵn	có	trên	các	mái	nhà	của	đô	thị“	far	more	likely	that	we	will	simply	use	the	space	available
on	..urban	rooftops..					Vertical	farming	is	an	attempt	to	address	the	undoubted	problems	that	we	face	in	producing	enough	food	for	a	growing	population.	At	the	moment,	though,	more	needs	to	be	done	to	reduce	the	detrimental	impact	it	would	have	on	the	environment,	particularly	as	regards	the	use	of	energy.	Methods	for	predicting	the	Earth’s
population	have	recently	changed.	One	such	proposal	is	for	the	“Vertical	Farm”.	=	Phân	bón	sẽ	là	cần	thiết	cho	các	loại	cây	trồng	nhất	định	trong	các	nông	trại	theo	chiều	thẳng	đứng.	6.	Nếu	thực	hiện	thành	công,	những	người	ủng	hộ	khẳng	định,	các	nông	trại	theo	chiều	thẳng	đứng	đem	lại	triển	vọng	về	đổi	mới	đô	thị,	sự	sản	xuất	bền	vững	không
nguy	hại	cho	môi	trường	của	một	sự	cung	ứng	thực	phẩm	an	toàn	và	đa	dạng	(sản	xuất	xuyên	suốt,	quanh	năm	của	tất	cả	các	cây	lương	thực),	và	cuối	cùng	là	tu	sửa	hệ	sinh	thái	mà	đã	và	đang	bị	hy	sinh	cho	việc	canh	tác	theo	chiều	trải	rộng.		estimate	=	predict		population	change	=	demographic	trends	9.	One	form	of	vertical	farming	involves	planting
in	………………………..	This	system	is	already	in	operation,	and	works	well	within	a	single-storey	greenhouse	with	light	reaching	it	from	above:	it	is	not	certain,	however,	that	it	can	be	made	to	work	without	that	overhead	natural	light.	For	instance,	crops	would	be	produced	all	year	round,	as	they	would	be	kept	in	artificially	controlled,	optimum	growing
conditions.	At	present,	throughout	the	world,	over	80%	of	the	land	that	is	suitable	for	raising	crops	is	in	use.	Some	food	plants,	including….,	are	already	grown	indoors	=	Một	vài	cây	trồng,	bao	gồm…..,	đã	được	trồng	trong	nhà.	The	crops	produced	in	vertical	farms	will	depend	on	the	season.	It	would	also	dramatically	reduce	fossil	fuel	use,	by	cutting
out	the	need	for	tractors,	ploughs	and	shipping.	Situated	..					One	variation	on	vertical	farming	that	has	been	developed	is	to	grow	plants	in	stacked	trays	that	move	on	rails.	Moving	the	trays	allows	the	plants	to	get	enough	sunlight.	This	system	is	already	in	operation,	and	works	well	within	a	single-storey	greenhouse	with	light	reaching	it	from	above:
it	is	not	certain,	however,	that	it	can	be	made	to	work	without	that	overhead	natural	light.	Answer:	True	Key	words:	damage	to	food	crops,	caused	by	climate	change		Cuối	đoạn	3		có	nêu	“more	often	than	not	now,	due	to	a	rapidly	changing	climate,	this	is	not	what	happens.	Đặt	tại	..	Vertical	farming	will	make	plants	less	likely	to	be	affected	by
infectious	diseases.	Canh	tác	nông	nghiệp	theo	chiều	thẳng	đứng	là	một	nỗ	lực	để	giải	quyết	những	vấn	đề	rõ	ràng	mà	chúng	ta	phải	đối	mặt	trong	việc	sản	xuất	đủ	nguồn	lương	thực	cho	một	lượng	dân	số	đang	gia	tăng.	Dù	vậy,	ở	thời	điểm	hiện	tại,	nhiều	việc	cần	phải	làm	để	giảm	những	tác	động	có	hại	cho	môi	trường,	đặc	biệt	là	liên	quan	đến	việc	sử
dụng	năng	lượng.	to	the	grid	via	methane	generation	..	plants	=	Vertical	farms	could	use	methane	from	plants	and	animals	to	produce	….	..các	đô	thị	rộng	lớn	và	đông	đúc..,	chúng	sẽ	giảm..lượng	vận	chuyển	cần	thiết	cho	việc	đưa	thực	phẩm	đến	với	người	tiêu	dùng	=	Những	nông	trại	theo	chiều	thẳng	đứng	sẽ	được	đặt	tại	……,	có	nghĩa	là	sẽ	có	ít	nhu
cầu	về	vận	chuyển	đường	dài	tới	khách	hàng.	Trên	đây	là	đáp	án	có	giải	thích	chi	tiết	kèm	các	bảng	keywords	được	sử	dụng	trong	bài	đọc	và	câu	hỏi	cùng	với	phần	dịch	tiếng	Việt	của	Cambridge	11,	Test	1,	Passage	1.	What	is	new	is	the	urgent	need	to	scale	up	this	technology	to	accommodate	another	three	billion	people.	Ở	câu	đầu	của	đoạn	2,	tác	giả
có	đề	cập	“The	concept	of	indoor	farming	is	not	new,	since	hothouse	production	of	tomatoes	and	other	produce	has	been	in	vogue	for	some	time“.	Những	người	ủng	hộ	việc	canh	tác	theo	chiều	thẳng	đứng	đưa	ra	rất	nhiều	những	lợi	ích	tiềm	tàng	của	hệ	thống.	Ví	dụ,	nông	sản	sẽ	được	sản	xuất	quanh	năm,	bởi	chúng	được	trồng	trong	những	điều	kiện
phát	triển	tốt	nhất,	được	kiểm	soát	bởi	con	người.	Sẽ	không	có	sự	mất	mùa	liên	quan	đến	thời	tiết	bởi	hạn	hán,	lũ	lụt	hay	sâu	bệnh.	Toàn	bộ	thực	phẩm	có	thể	được	trồng	một	cách	hữu	cơ,	loại	bỏ	sự	cần	thiết	của	thuốc	diệt	cỏ,	thuốc	trừ	sâu	hay	phân	bón.	Hệ	thống	sẽ	giúp	giảm	đáng	kể	tỷ	lệ	mắc	nhiều	căn	bệnh	truyền	nhiễm	mà	chúng	xảy	ra	ở	cánh
đồng	nông	nghiệp.	Mặc	dù	hệ	thống	sẽ	tiêu	thụ	năng	lượng,	nó	cũng	sẽ	hoàn	trả	năng	lượng	vào	hệ	thống	thông	qua	việc	tạo	thành	khí	mê-tan	từ	quá	trình	chế	thành	phân	trộn	những	phần	không	ăn	được	của	cây	trồng.	Nó	cũng	sẽ	giúp	giảm	đáng	kể	lượng	tiêu	thụ	nhiên	liệu	hóa	thạch,	bằng	việc	loại	bỏ	nhu	cầu	sử	dụng	máy	kéo,	máy	cày	hay	vận
chuyển.					It	took	humans	10,000	years	to	learn	how	to	grow	most	of	the	crops	we	now	take	for	granted.	Along	the	way,	we	despoiled	most	of	the	land	we	worked,	often	turning	verdant,	natural	ecozones	into	semi-arid	deserts.	Within	that	same	time	frame,	we	evolved	into	an	urban	species,	in	which	60%	of	the	human	population	now	lives	vertically	in
cities.	This	means	that,	for	the	majority,	we	humans	have	shelter	from	the	elements,	yet	we	subject	our	food-bearing	plants	to	the	rigours	of	the	great	outdoors	and	can	do	no	more	than	hope	for	a	good	weather	year.	However,	more	often	than	not	now,	due	to	a	rapidly	changing	climate,	that	is	not	what	happens.	Massive	floods,	long	droughts,
hurricanes	and	severe	monsoons	take	their	toll	each	year,	destroying	millions	of	tons	of	valuable	crops.	Khái	niệm	về	canh	tác	trong	nhà	không	phải	là	mới,	bởi	vì	việc	sản	xuất	cà	chua	và	các	sản	phẩm	khác	trong	nhà	kính	đã	và	đang	phổ	biến	từ	lâu	rồi.	Điều	mới	mẻ	ở	đây	là	nhu	cầu	cấp	thiết	phải	mở	rộng	quy	mô	của	công	nghệ	này	nhằm	đáp	ứng
nhu	cầu	cho	3	tỷ	người	kia.	Nhiều	người	tin	rằng	cần	có	một	cách	tiếp	cận	hoàn	toàn	mới	đối	với	việc	canh	tác	trong	nhà,	áp	dụng	những	công	nghệ	tiên	tiến.		produce	=	return	Based	on	the	question	and	particularly	the	key	words,	we	need	to	find	the	information	about	how	methane	is	used.	9.	Some	food	plants,	including	………………………..	It	means
that	human	action	is	the	cause	of	the	damage	to	agricultural	land,	so	we	have	to	take	responsible	for	that.	So	we	focus	on	this	paragraph.	=	Thực	tế	là	các	nông	trại	theo	chiều	thẳng	đứng	sẽ	cần	…..	are	already	grown	indoors.	..urban	centres..,	they..	reduce	the	amount	of	transportation	required	to	bring	food	to	consumers	=	Vertical	farms	would	be
located	in	….,	meaning	that	there	would	be	less	need	to	take	them	long	distances	to	customers.	2.	While	it	is	possible	that	much	of	our	food	will	be	grown	in	skyscrapers	in	future,	most	experts	currently	believe	it	is	far	more	likely	that	we	will	simply	use	the	space	available	on	urban	rooftops.	The	paragraph	says	“Although	the	system	would	consume
energy,	it	would	return	energy	to	the	grid	via	methane	generation	from	composting	non-edible	parts	of	plants“	it	would	return	..energy..	=	Một	mô	hình	của	việc	canh	tác	theo	chiều	thẳng	đứng	liên	quan	đến	trồng	trọt	trong	….	Answer:	tomatoes	Key	words:	already	grown	indoors	Dựa	vào	câu	hỏi	và	các	từ	khóa	chúng	ta	cần	tìm	thông	tin	về	một	loại
cây	đã	từng	được	trồng	ở	trong	nhà	–	already	grown	indoors.	At	the	end	of	paragraph	4,	the	author	indicates	“It	would	also	dramatically	reduce	fossil	fuel	use,	by	cutting	out	the	need	for	tractors,	ploughs	and	shipping“	dramatically	reduce	..fossil	fuel..	However,	more	often	than	not	now,	due	to	a	rapidly	changing	climate,	that	is	not	what	happens.
Vertical	farms	could	use	methane	from	plants	and	animals	to	produce	…………………………	4.	Write	your	answers	in	boxes	1-7	on	your	answer	sheet.	Vertical	farms	could	use	methane	from	plants	and	animals	to	produce….	Generating	enough	light	could	be	prohibitively	expensive,	unless	cheap,	renewable	energy	is	available,	and	this	appears	to	be
rather	a	future	aspiration	than	a	likelihood	for	the	near	future.	Khái	niệm	này	là	sử	dụng	các	tòa	nhà	nhiều	tầng	trong	đó	các	cây	lương	thực	được	trồng	trong	các	điều	kiện	môi	trường	được	kiểm	soát.	Nằm	ở	trung	tâm	của	các	đô	thị	rộng	lớn	và	đông	đúc,	chúng	sẽ	giúp	giảm	đáng	kể	lượng	vận	chuyển	cần	thiết	cho	việc	đưa	thực	phẩm	đến	với	người
tiêu	dùng.	Các	nông	trại	theo	chiều	thẳng	đứng	cần	phải	có	tính	hiệu	quả,	chi	phí	xây	dựng	thấp	và	an	toàn	để	vận	hành.	due	to	..	changing	climate,	..,	destroying	millions	of	tons	of	valuable	crops	=	Some	damage	to	food	crops	is	caused	by	climate	change	Therefore	the	statement	is	TRUE.					The	supporters	of	vertical	farming	claim	many	potential
advantages	for	the	system.	For	instance,	crops	would	be	produced	all	year	round,	as	they	would	be	kept	in	artificially	controlled,	optimum	growing	conditions.	There	would	be	no	weather-related	crop	failures	due	to	droughts,	floods	or	pests.	All	the	food	could	be	grown	organically,	eliminating	the	need	for	herbicides,	pesticides	and	fertilisers.	The
system	would	greatly	reduce	the	incidence	of	many	infectious	diseases	that	are	acquired	at	the	agricultural	interface.	Although	the	system	would	consume	energy,	it	would	return	energy	to	the	grid	via	methane	generation	from	composting	nonedible	parts	of	plants.	It	would	also	dramatically	reduce	fossil	fuel	use,	by	cutting	out	the	need	for	tractors,
ploughs	and	shipping.	At	the	end	of	the	passage,	the	author	mentions	“much	of	our	food	will	be	grown	in	skyscrapers	in	future,	most	experts	currently	believe	it	is	far	more	likely	that	we	will	simply	use	the	space	available	on	urban	rooftops“	far	more	likely	that	we	will	simply	use	the	space	available	on	..urban	rooftops..	=	Loài	người	phải	chịu	trách
nhiệm	cho	một	số	hư	hại	đối	với	vùng	đất	trồng	trọt	lương	thực	Answer:	True	Key	words:	human,	responsible,	destruction,	food	producing	land	Ta	thấy	cuối	đoạn	thứ	nhất	có	đề	cập	“over	80%	of	the	land	that	is	suitable	for	raising	crops	is	in	use.	Historically,	some	15%	of	that	has	been	laid	waste	by	poor	management	practices“	=	“hơn	80%	diện	tích
đất	mà	phù	hợp	cho	việc	trồng	trọt	là	đang	được	sử	dụng.	Về	mặt	lịch	sử,	khoảng	15%	trong	số	đó	đã	bị	huỷ	hoại	hoàn	toàn	bởi	những	hoạt	động	quản	lý	yếu	kém“	Và	đoạn	thứ	3	có	nêu	“We	despoiled	most	of	the	land	we	work,	often	turning	verdant,	natural	ecozones	into	semi-arid	deserts“.	và	các	sản	phẩm	khác	trong	nhà	kính	đã	và	đang	được	áp
dụng	phổ	biến	từ	lâu	=	Một	vài	cây	trồng,	bao	gồm…..,	đã	được	trồng	trong	nhà.	CÁC	KHÓA	HỌC	OFFLINE	CỦA	Ms.	NGÂN	HOA	Hướng	dẫn	các	kỹ	năng	Ielts:	Ielts	Writing	Ielts	Speaking	Ielts	Reading	Ielts	Listening	Hướng	dẫn	chung	về	Ielts	Ngữ	pháp	Luyện	thi	tốt	nghiệp	THPT	&	ĐH	.	At	the	beginning	of	paragraph	6,	the	author	says	“One	variation
on	vertical	farming	that	has	been	developed	is	to	grow	plants	in	stacked	trays	that	move	on	rails“	One	variation	..	grow	plants	in	..stacked	trays..		produce	=	return	4.	=	Canh	tác	theo	chiều	thẳng	đứng	sẽ	làm	cho	các	cây	trồng	ít	có	thể	bị	ảnh	hưởng	bởi	những	bệnh	truyền	nhiễm.	3.	Đầu	đoạn	5,	tác	giả	viết		“A	major	drawback	of	vertical	farming,
however,	is	that	the	plants	would	require	artificial	light“	=	“Tuy	nhiên,	trở	ngại	chính	của	việc	canh	tác	theo	chiều	thẳng	đứng	nằm	ở	chỗ	cây	trồng	đòi	hỏi	phải	có	ánh	sáng	nhân	tạo.”	drawback	..	require	..artificial..	light	=	The	fact	that	vertical	farms	would	need	…	light	is	a	disadvantage	trở	ngại	..	đòi	hỏi	phải	có	ánh	sáng	..nhân	tạo..	đã	bị	huỷ	hoại
hoàn	toàn	bởi	những	hoạt	động	quản	lý	yếu	kém	;	chúng	ta	đã	làm	nghèo	nàn	hầu	hết	những	vùng	đất	mà	chúng	ta	canh	tác	=	Loài	người	phải	chịu	trách	nhiệm	cho	một	số	hư	hại	đối	với	vùng	đất	trồng	trọt	lương	thực	Do	đó	đáp	án	là	TRUE.	One	variation	on	vertical	farming	that	has	been	developed	is	to	grow	plants	in	stacked	trays	that	move	on	rails.
A	multi-storey	facility	with	no	natural	overhead	light	would	require	far	more.	So	the	statement	given	is	TRUE.	CROP-GROWING	SKYSCRAPERS	TRỒNG	TRỌT	TRÊN	NHỮNG	TÒA	NHÀ	CHỌC	TRỜI	Ielts-Ngân	Hoa:	Crop-growing	skyscrapers	By	the	year	2050,	nearly	80%	of	the	Earth’s	population	will	live	in	urban	centres.	Applying	the	most
conservative	estimates	to	current	demographic	trends,	the	human	population	will	increase	by	about	three	billion	people	by	then.	An	estimated	109	hectares	of	new	land	(about	20%	larger	than	Brazil)	will	be	needed	to	grow	enough	food	to	feed	them,	if	traditional	farming	methods	continue	as	they	are	practised	today.	At	present,	throughout	the	world,
over	80%	of	the	land	that	is	suitable	for	raising	crops	is	in	use.	Historically,	some	15%	of	that	has	been	laid	waste	by	poor	management	practices.	What	can	be	done	to	ensure	enough	food	for	the	world’s	population	to	live	on	?	Trong	khi	có	thể	rằng	rất	nhiều	loại	lương	thực	của	chúng	ta	sẽ	được	trồng	trong	các	tòa	nhà	chọc	trời	trong	tương	lai,	hầu
hết	các	chuyên	gia	hiện	tại	tin	rằng	điều	có	thể	hơn	là	chúng	ta	sẽ	chỉ	đơn	giản	sử	dụng	không	gian	sẵn	có	trên	các	mái	nhà	của	đô	thị.	The	consumption	of	….					The	concept	of	indoor	farming	is	not	new,	since	hothouse	production	of	tomatoes	and	other	produce	has	been	in	vogue	for	some	time.	What	is	new	is	the	urgent	need	to	scale	up	this
technology	to	accommodate	another	three	billion	people.	Many	believe	an	entirely	new	approach	to	indoor	farming	is	required,	employing	cutting-edge	technologies.	One	such	proposal	is	for	the	‘Vertical	Farm’.	The	concept	is	of	multi-storey	buildings	in	which	food	crops	are	grown	in	environmentally	controlled	conditions.	Situated	in	the	heart	of
urban	centres,	they	would	drastically	reduce	the	amount	of	transportation	required	to	bring	food	to	consumers.	Vertical	farms	would	need	to	be	efficient,	cheap	to	construct	and	safe	to	operate.	If	successfully	implemented,	proponents	claim,	vertical	farms	offer	the	promise	of	urban	renewal,	sustainable	production	of	a	safe	and	varied	food	supply
(through	year-round	production	of	all	crops),	and	the	eventual	repair	of	ecosystems	that	have	been	sacrificed	for	horizontal	farming.	In	the	first	sentence	of	paragraph	2,	the	author	mentions	“”The	concept	of	indoor	farming	is	not	new,	since	hothouse	production	of	tomatoes	and	other	produce	has	been	in	vogue	for	some	time“.	which	are	not	fixed.
Methods	for	predicting	the	Earth‟s	population	have	recently	changed	=	Các	phương	pháp	để	dự	đoán	dân	số	trái	đất	đã	thay	đổi	gần	đây	Answer:	NOT	GIVEN	Key	words:	methods	for	predicting,	population,	have	recently	changed	Trong	đoạn	văn	thứ	nhất,	tác	giả	đề	cập	“nearly	80%	of	the	Earth’s	population	will	live	in	urban	centres.	applying	the
most	conservative	estimates	to	current	demographic	trends”		=	“gần	80%	dân	số	trái	đất	sẽ	sinh	sống	tại	các	trung	tâm	đô	thị.	Áp	dụng	những	tính	toán	thận	trọng	nhất	với	những	xu	hướng	hiện	tại	về	nhân	khẩu	học,”	Ngoài	ra	không	hề	có	thông	tin	về	những	thay	đổi	gần	đây	trong	các	phương	pháp	dự	đoán	dân	số	được	đề	cập.	Single-storey
greenhouses	have	the	benefit	of	natural	overhead	light:	even	so,	many	still	need	artificial	lighting.	would	be	cut	because	agricultural	vehicles	would	be	unnecessary.	Ta	thấy	“Methane”	được	đề	cập	trong	đoạn	thứ	4	như	sau:	“Although	the	system	would	consume	energy,	it	would	return	energy	to	the	grid	via	methane	generation	from	composting	non-
edible	parts	of	plants“	“Mặc	dù	hệ	thống	sẽ	tiêu	thụ	năng	lượng,	nó	cũng	sẽ	hoàn	trả	năng	lượng	vào	hệ	thống	thông	qua	việc	tạo	thành	khí	mê-tan	từ	quá	trình	chế	thành	phân	trộn	những	phần	không	ăn	được	của	cây	trồng.“	it	would	return	..energy..	The	consumption	of	………………………..	Do	đó	đáp	án	là	NOT	GIVEN		estimate	=	predict		population
change	=	demographic	trends	In	the	first	paragraph,	the	author	just	mentions	that	“nearly	80%	of	the	Earth’s	population	will	live	in	urban	centres.	applying	the	most	conservative	estimates	to	current	demographic	trends”	No	information	about	recent	changes	in	population	predicting	methods	is	given	.	Human	beings	are	responsible	for	some	of	the
destruction	to	food-producing	land.	The	most	probable	development	is	that	food	will	be	grown	on	…	in	towns	and	cities	=	Sự	phát	triển	tiềm	năng	nhất	là	thực	phẩm	sẽ	được	trồng	trên	….	Answer:	True	Key	words:	plants,	less,	affected,	infectious	diseases		Trong	đoạn	4	nêu	“The	system	would	greatly	reduce	the	incidence	of	many	infectious	diseases
that	are	acquired	at	the	agricultural	interface“.	ở	các	khu	đô	thị	và	các	thành	phố		most	probable	=	far	more	likely		towns	and	cities	=	urban	Based	on	the	question	and	particularly	the	key	words,	we	need	to	find	the	information	about	place(s)	where	food	can	be	best	grown	on.	Situated	in	the	heart	of	urban	centres,	they	would	drastically	reduce	the
amount	of	transportation	required	to	bring	food	to	consumers.	in	towns	and	cities.	Although	the	system	would	consume	energy,	it	would	return	energy	to	the	grid	via	methane	generation	from	composting	non-¬edible	parts	of	plants.	Một	biến	thể	của	việc	canh	tác	theo	chiều	thẳng	đứng	đã	và	đang	được	phát	triển	là	trồng	cây	trong	các	khay	xếp
chồng	lên	nhau	mà	chúng	di	chuyển	trên	các	đường	ray.	Sự	di	chuyển	của	các	khay	cho	phép	cây	trồng	nhận	được	đủ	lượng	ánh	sáng	mặt	trời.	Hệ	thống	này	đã	được	vận	hành	rồi,	và	hoạt	động	tốt	trong	một	nhà	kính	đơn	tầng	với	ánh	sáng	chiếu	xuống	từ	phía	trên:	tuy	vậy,	không	chắc	chắn	rằng	nó	có	thể	hoạt	động	được	mà	không	cần	ánh	sáng	tự
nhiên	tở	phía	trên.	Do	đó	không	chỉ	là	dịch	ý	đơn	thuần	để	hiểu	nghĩa,	bài	dịch	giữ	tính	chất	word	by	word,	hạn	chế	bỏ	sót	từ,	hay	đảo	thứ	tự	của	từ	trong	câu.					While	it	is	possible	that	much	of	our	food	will	be	grown	in	skyscrapers	in	future,	most	experts	currently	believe	it	is	far	more	likely	that	we	will	simply	use	the	space	available	on	urban
rooftops.	Tuy	nhiên,	trở	ngại	chính	của	việc	canh	tác	theo	chiều	thẳng	đứng	nằm	ở	chỗ	cây	trồng	đòi	hỏi	phải	có	ánh	sáng	nhân	tạo.	Không	có	nó,	những	cây	trồng	ở	gần	cửa	sổ	nhất	sẽ	được	tiếp	xúc	với	nhiều	ánh	sáng	mặt	trời	hơn	và	phát	triển	nhanh	hơn,	làm	giảm	hiệu	quả	của	hệ	thống.	Các	nhà	kính	đơn	tầng	hưởng	lợi	từ	ánh	sáng	tự	nhiên	chiếu	từ
trên	xuống;	kể	cả	như	vậy,		nhiều	cây	vẫn	cần	sự	chiếu	sáng	nhân	tạo.	Một	hệ	thống	đa	tầng	không	có	ánh	sáng	tự	nhiên	chiếu	từ	trên	xuống	sẽ	càng	đòi	hỏi	nhiều	hơn	nữa.	Việc	tạo	ra	đủ	ánh	sáng	có	lẽ	là	rất	tốn	kém	đến	mức	khó	có	thể	thực	hiện,	trừ	phi	nguồn	năng	lượng	rẻ,	có	thể	tái	sinh	là	sẵn	có,	và	điều	này	dường	như	là	một	khát	vọng	của	tương
lai	hơn	là	một	khả	năng	có	thể	xảy	ra	trong	tương	lai	gần.	5.	=	Sự	tiêu	thụ	của	….	10.	reduce	the	incidence	of	many	infectious	diseases	=	Vertical	farming	will	make	plants	less	likely	to	be	affected	by	infectious	diseases	So,	the	statement	is	TRUE.	There	would	be	no	weather-related	crop	failures	due	to	droughts,	floods	or	pests.		human	beings	=	we	
despoiled	=	destruction		land	that	is	suitable	for	raising	crops	=	land	we	work	=	food-producing	land	In	the	1st	paragraph	“over	80%	of	the	land	that	is	suitable	for	raising	crops	is	in	use.	Historically,	some	15%	of	that	has	been	laid	waste	by	poor	management	practices“	And	in	the	3rd	paragraph,	“We	despoiled	most	of	the	land	we	work,	often	turning
verdant,	natural	ecozones	into	semi-arid	deserts“.	Dựa	vào	câu	hỏi	và	các	từ	khóa	chúng	ta	biết	rằng	cần	phải	tìm	thông	tin	về	“a	type	of	vertical	farming	and	where	it	is	planted	–	một	loại	canh	tác	theo	chiều	thẳng	đứng	và	vị	trí	trồng	cây“	Đầu	đoạn	6	ta	thấy	“One	variation	on	vertical	farming	that	has	been	developed	is	to	grow	plants	in	stacked	trays
that	move	on	rails“	=	“Một	biến	thể	của	việc	canh	tác	theo	chiều	thẳng	đứng	đã	và	đang	được	phát	triển	là	trồng	cây	trong	các	khay	xếp	chồng	lên	nhau	mà	chúng	di	chuyển	trên	các	đường	ray.”	One	variation	..	grow	plants	in	..stacked	trays..	Historically,	some	15%	of	that	has	been	laid	waste	by	poor	management	practices.	Answer:	fossil	fuels	Key
words:	consumption,	cut,	agricultural	vehicles,	unnecessary	Cuối	đoạn	4	người	viết	có	nêu	“It	would	also	dramatically	reduce	fossil	fuel	use,	by	cutting	out	the	need	for	tractors,	ploughs	and	shipping“	=	“Nó	cũng	sẽ	giúp	giảm	đáng	kể	lượng	tiêu	thụ	nhiên	liệu	hóa	thạch,	bằng	việc	loại	bỏ	nhu	cầu	sử	dụng	máy	kéo,	máy	cày	hay	vận	chuyển.”
dramatically	reduce	..fossil	fuel..	=	Một	số	nguy	hại	cho	cây	trồng	được	gây	ra	bởi	sự	thay	đổi	khí	hậu.	Within	that	same	time	frame,	we	evolved	into	an	urban	species,	in	which	60%	of	the	human	population	now	lives	vertically	in	cities.	Questions	8	–	13	là	dạng	câu	hỏi	True	False	Not	Given	trong	Ielts	Reading.	The	fact	that	vertical	farms	would	need



………………………..	At	the	moment,	though,	more	needs	to	be	done	to	reduce	the	detrimental	impact	it	would	have	on	the	environment,	particularly	as	regards	the	use	of	energy.	=	The	most	probable	development	is	that	food	will	be	grown	on	…	in	towns	and	cities	điều	có	thể	hơn	là	chúng	ta	sẽ	chỉ	đơn	giản	sử	dụng	không	gian	sẵn	có	trên	..các	mái	nhà
của	đô	thị..	Fertilisers	will	be	needed	for	certain	crops	in	vertical	farms.	Vertical	farming	is	an	attempt	to	address	the	undoubted	problems	that	we	face	in	producing	enough	food	for	a	growing	population.	Without	it,	those	plants	nearest	the	windows	would	be	exposed	to	more	sunlight	and	grow	more	quickly,	reducing	the	efficiency	of	the	system.	So
the	answer	is	NOT	GIVEN.	Vertical	farms	would	be	located	in	….,	meaning	that	there	would	be	less	need	to	take	them	long	distances	to	customers.	(sản	xuất	xuyên	suốt,	quanh	năm	của	tất	cả	các	cây	lương	thực)	;	nông	sản	sẽ	được	sản	xuất	quanh	năm,	..	được	trồng	trong	những	điều	kiện	phát	triển	tốt	nhất,	được	kiểm	soát	bởi	con	người	#	Cây	trồng
được	trồng	trọt	trong	các	nông	trại	cao	tầng	sẽ	phụ	thuộc	vào	mùa	vụ	Do	đó	đáp	án	là	FALSE	At	the	end	of	paragraph	2,	the	author	refers	to	an	advantage	of	vertical	farming	which	is	“sustainable	production	of	a	safe	and	varied	food	supply	(through	year-round	production	of	all	crops)“	And	in	the	4th	paragraph	“crops	would	be	produced	all	year
round,	as	they	would	be	kept	in	artificially	controlled,	optimum	growing	conditions“	Briefly,	crops	are	produced	in	environmentally	–	controlled	conditions	and	not	influenced	by	natural	conditions	(season)	The	statement	is	FALSE.	giảm	đáng	kể	lượng	tiêu	thụ	..nhiên	liệu	hóa	thạch..,	bằng	việc	loại	bỏ	nhu	cầu	sử	dụng	máy	kéo,	máy	cày	hay	vận	chuyển
=	Sự	tiêu	thụ	của	….	=	Cây	trồng	được	trồng	trọt	trong	các	nông	trại	theo	chiều	thẳng	đứng	sẽ	phụ	thuộc	vào	mùa	vụ	Answer:	False	Key	words:	depend,	seasons,	produced	Cuối	đoạn	2,	tác	giả	nêu	lên	lợi	thế	của	việc	trồng	trọt	trong	nhà	cao	tầng	là	“	sustainable	production	of	a	safe	and	varied	food	supply	(through	year-round	production	of	all	crops)“
=	“sự	sản	xuất	bền	vững	không	nguy	hại	cho	môi	trường	của	một	sự	cung	ứng	thực	phẩm	an	toàn	và	đa	dạng	(sản	xuất	xuyên	suốt,	quanh	năm	của	tất	cả	các	cây	lương	thực)”	Và	ở	đoạn	4	“crops	would	be	produced	all	year	round,	as	they	would	be	kept	in	artificially	controlled,	optimum	growing	conditions“	=	“nông	sản	sẽ	được	sản	xuất	quanh	năm,	bởi
chúng	được	trồng	trong	những	điều	kiện	phát	triển	tốt	nhất,	được	kiểm	soát	bởi	con	người“	Cây	trồng	được	canh	tác	quanh	năm	trong	các	điều	kiện	kiểm	soát	về	môi	trường	và	không	bị	ảnh	hưởng	bởi	các	điều	kiện	tự	nhiên	(mùa).	Many	believe	an	entirely	new	approach	to	indoor	farming	is	required,	employing	cutting-edge	technologies.	Sử	dụng	lay
waste	khi	muốn	nói	ai	đó	phá	huỷ	hoàn	toàn	một	vùng	đất	hothouse	(n)	a	heated	glass	building	in	which	plants	are	grown	nhà	kính	in	vogue	(phr)	If	something	is	in	vogue,	is	very	popular	and	fashionable	thịnh	hành,	phổ	biến	for	some	time	(phr)	for	a	long	period	of	time	cho	một	khoảng	thời	gian	dài	scale	up	(phr	v)	to	increase	something	in	size,
amount,	or	production	nhân	rộng,	mở	rộng	quy	mô	accommodate	(v)	to	give	what	is	needed	to	someone	cung	cấp	thứ	tcần	thiết	cho	ai	đó	cutting-edge	(adj)	very	modern	and	with	all	the	newest	features	hiện	đại,	tiên	tiến	proposal	(n)	a	suggestion	for	a	possible	plan	or	action	đề	xuất,	dự	kiến,	kế	hoạch	đề	xuất	urban	centre	(n)	an	urban	area	that	is
large	and	heavily	populatedmột	vùng	đô	thị	rộng	lớn	với	dân	cư	đông	đúc	drastically	(adv)	severe	and	sudden	or	having	very	noticeable	effects	đáng	kể,	mạnh	mẽ	implement	(v)	to	start	using	a	plan	or	system	thực	hiện	proponent	(n)	a	person	who	supports	an	idea,	plan,	or	causengười	ủng	hộ	renewal	(n)	the	act	or	process	of	making	changes	to
something	in	order	to	improve	it	so	that	it	becomes	more	successful	đổi	mới	promise	(n)	the	idea	that	someone	or	something	is	likely	to	develop	successfully	and	that	people	expect	this	to	happen	triển	vọng	sustainable	(adj)	(environment)	causing	little	or	no	damage	to	the	environment	and	therefore	able	to	continue	for	a	long	time	bền	vững	không
nguy	hại	cho	môi	trường	through	year-round	happening,	continuing,	or	available	through	the	whole	year	quanh	năm	eventual	(adj)	happening	or	existing	at	a	later	time	or	at	the	end,	especially	after	a	lot	of	effort,	problems,	etc.Cuối	cùng	take	for	granted	(phr)	to	consider	as	true,	already	settled,	requiring	no	special	attention,	etc.sẵn	có,	hiển	nhiên,
không	được	coi	trọng	như	nó	đáng	được	hưởng	semi-arid	(adj)	has	little	rain	but	is	not	completely	dry	nửa	khô	hạn	evolve	(v)	Develop	gradually	tiến	hoá	shelter	(v)	to	protect	yourself,	or	another	person	or	thing,	from	bad	weather,	danger,	or	attack	ẩn	náu	the	elements	(n)	Strong	winds,	heavy	rain,	or	other	kinds	of	bad	weather	các	yếu	tố	thời	tiết	xấu
subject	sth	to	(phr)	Cause	or	force	something	to	undergo	an	experience	or	form	of	treatment,	typically	an	unwelcome	or	unpleasant	bắt	phải	chịu	đựng	rigours	(n)	Harsh	and	demanding	conditions	các	điều	kiện	khắc	nghiệt	more	often	than	not	(phr)	most	of	the	time	,	usuallythường	xuyên	toll	(n)	suffering,	deaths,	or	damage	sự	mất	mát,	sự	thiệt	hại	về
người/của	artificial	(adj)	Made	or	produced	by	human	beings	nhân	tạo	optimum	(adj)	best;	most	likely	to	bring	success	or	advantagetốt	nhất	incidence	(n)	The	occurrence,	rate,	or	frequency	of	a	diseasetỷ	lệ	mắc	bệnh	acquire	(v)	Come	to	have	as	a	result	of	activities	là	kết	quả	của	hoạt	động	interface	(n)	place	grid	(n)	A	network	of	cables	or	pipes	for
distributing	power	hệ	thống	năng	lượng	compost	(n)	&	(v)	decaying	plant	material	that	is	added	to	soil	to	improve	its	quality(n)	phân	ủ,	phân	trộn	(để	bón	cây)(v)	Make	(vegetable	matter	or	manure)	into	compost	–	chế	thành	phân	trộn	nonedible	(adj)	=	inedible	:	Not	fit	or	suitable	for	eating	không	ăn	được	fossil	(n)	The	remains	or	impression	of	a
prehistoric	plant	or	animal	embedded	in	rock	and	preserved	in	petrified	formhoá	thạch	cut	out	sth	(phr)	to	stop	sthdừng	lại	việc	gì	đó	drawback	(n)	a	disadvantage	or	problemmặt	hạn	chế,	điều	trở	ngại	lighting	(n)	The	arrangement	or	effect	of	lightssự	thắp	sáng,	việc	chiếu	sáng	facility	(n)	A	place,	amenity,	or	piece	of	equipment	provided	for	a
particular	purposenơi	chốn,	tiện	nghi	phục	vụ	cho	một	mục	đích	riêng	biệt	prohibitively	(adv)	Used	to	emphasize	a	cost	that	is	so	high	as	to	prevent	something	being	done	or	boughtcực	kỳ	khó	thực	hiện	bởi	chi	phí	quá	cao	prohibitively	expensive	(phr)	something	which	costs	so	much	it	would	prevent	most	people	from	being	able	to	do	or	purchase
it.giá/chi	phí	cao	đến	mức	khó	có	thể	thực	hiện	hoặc	mua	được	aspiration	(n)	A	hope	or	ambition	of	achieving	somethingnguyện	vọng,	khát	vọng	likelihood	(n)	The	state	or	fact	of	something’s	being	likely;	probabilitysự	có	khả	năng	xảy	ra	variation	(n)	A	change	or	slight	difference	in	condition,	amount,	or	level,	typically	within	certain	limitsSự	biến	đổi,
biến	thể	stack	(n)	A	pile	of	objects,	typically	one	that	is	neatly	arrangedMột	chồng,	đống	các	vật	thể	được	xắp	xếp	gọn	gàng	stacked	(adj)	put	or	arranged	in	a	stack	or	stacksxếp	thành	chồng,	đống	operation	(n)	the	fact	of	operating	or	being	activesự	vận	hành	address	(v)	Think	about	and	begin	to	deal	with	(an	issue	or	problem)chú	tâm	và	giải	quyết
undoubted	(adj)	Not	questioned	or	doubted	by	anyonerõ	ràng,	chắc	chắn	detrimental	(adj)	causing	harm	or	damagecó	hại	cho,	thiệt	hại	cho	rooftop	(n)	The	outer	surface	of	a	building’s	rooftrên	mái	nhà	now	→	currentWorld’s	population	→	human	populationdemographic	trendscity	→	urbanensureIn	vogueHistoricallymodern	→	cutting-edgemulti-storey
buildings	→	skyscrapersdevelop	→	evolvesustainablestrongly	→	drasticallymajorityyetdue	torapidly	changing	climatetake	a	heavy	tollclaim	many	potential	advantages	for	…as	regards…it	is	far	more	likely	that	…undoubted	problemsBad	impact	→	detrimental	impact…	an	attempt	to	address…it	is	not	certain	it	is	undoubtedIn	all	likelihood	…Very
expensive	→	prohibitively	expensivedramatically…	———————————-	DỊCH	TIẾNG	VIỆT	Các	từ	được	in	đậm	được	liệt	kê	trong	bảng	từ	vựng	cuối	bài.Bài	dịch	phục	vụ	người	học	tiếng	Anh,	hiểu	cách	tác	giả	sử	dụng	từng	công	cụ	từ	vựng	để	truyền	tải	ý	muốn	nói.	=	Những	nông	trại	theo	chiều	thẳng	đứng	sẽ	được	đặt	tại	……,	có	nghĩa	là	sẽ	có	ít	nhu
cầu	về	vận	chuyển	đường	dài	tới	khách	hàng.	eliminating	the	need	for	herbicides,	pesticides	and	fertilisers	#	Fertilisers	will	be	needed	for	certain	crops	in	vertical	farms	Therefore	the	statement	is	FALSE.		human	beings	=	we		despoiled	=	destruction		land	we	work	=	food-producing	land	10.		located=situated		reduce	=	less	need		long	distance	=
amount	of	transportation		customers	=	consumers	3.	A	major	drawback	of	vertical	farming,	however,	is	that	the	plants	would	require	artificial	light.	“Methane”	is	mentioned	in	paragraph	4.	At	the	beginning	of	paragraph	5,	the	author	says	“A	major	drawback	of	vertical	farming,	however,	is	that	the	plants	would	require	artificial	light“	drawback
..	require	..artificial..	light	=	The	fact	that	vertical	farms	would	need	…	light	is	a	disadvantage		need	=	require		disadvantage	=	drawback	6.	Bạn	có	thể	cần	xem	hướng	dẫn	chi	tiết	cách	làm	dạng	câu	hỏi	này	tại	ĐÂY	8.	Massive	floods,	long	droughts,	hurricanes	and	severe	monsoons	take	their	toll	each	year,	destroying	millions	of	tons	of	valuable	crops“
=	“bây	giờ	thường	xuyên	hơn,	bởi	sự	thay	đổi	khí	hậu	quá	nhanh	chóng,		đó	không	phải	là	điều	xảy	ra.	Những	trận	lũ	lụt	lớn,	những	đợt	hạn	hán	kéo	dài,	những	cơn	bão	hay	những	đợt	gió	mùa	khắc	nghiệt	gây	ra	thiệt	hại	hàng	năm,	phá	hủy	hàng	triệu	tấn	nông	sản	có	giá	trị“	due	to	..	changing	climate,	..,	destroying	millions	of	tons	of	valuable	crops
=	Some	damage	to	food	crops	is	caused	by	climate	change	bởi	sự	thay	đổi	khí	hậu	..,	phá	hủy	hàng	triệu	tấn	nông	sản	có	giá	trị	=	Một	số	nguy	hại	cho	cây	trồng	được	gây	ra	bởi	sự	thay	đổi	khí	hậu	Do	đó	đáp	án	là	TRUE		changing	climate	=	climate	change		due	to	=	caused		destroying	=	damage	Paragraph	3	says	“more	often	than	not	now,	due	to	a
rapidly	changing	climate,	this	is	not	what	happens.	Con	người	đã	phải	mất	đến	10,000	năm	để	học	cách	trồng	trọt	hầu	hết	những	loại	cây	trồng	mà	ngày	nay	chúng	ta	xem	nhẹ	giá	trị	của	chúng.	Trong	quá	trình	đó,	chúng	ta	đã	làm	nghèo	nàn	hầu	hết	những	vùng	đất	mà	chúng	ta	canh	tác,	thường	biến	những	vùng	đất	xanh	tươi,	những	khu	sinh	thái	tự
nhiên	thành	những	sa	mạc	nửa	khô	hạn.	Cũng	trong	thời	gian	ấy,	chúng	ta	đã	tiến	hóa	thành	một	giống	loài	của	đô	thị,	trong	đó	60%	dân	số	loài	người	ngày	nay	sinh	sống	theo	chiều	thẳng	đứng	trong	các	thành	phố.	Điều	này	có	nghĩa	rằng,	phần	lớn	loài	người	chúng	ta	ẩn	náu	khỏi	các	yếu	tố	thời	tiết	xấu,	nhưng	lại	bắt	những	loài	cây	cung	cấp	lương
thực	cho	chúng	ta	phải	chịu	đựng	những	điều	kiện	khắc	nghiệt	ngoài	trời	và	không	thể	làm	gì	hơn	ngoài	việc	cầu	mong	cho	một	năm	có	thời	tiết	tốt.	Tuy	nhiên,	bây	giờ	thường	xuyên	hơn,	bởi	sự	thay	đổi	khí	hậu	quá	nhanh	chóng,		đó	không	phải	là	điều	xảy	ra.	Những	trận	lũ	lụt	lớn,	những	đợt	hạn	hán	kéo	dài,	những	cơn	bão	hay	những	đợt	gió	mùa	khắc
nghiệt	gây	ra	thiệt	hại	hàng	năm,	phá	hủy	hàng	triệu	tấn	nông	sản	có	giá	trị.	Bạn	có	thể	cần	xem	hướng	dẫn	chi	tiết	cách	làm	dạng	câu	hỏi	này	tại	ĐÂY	Cambridge	IELTS	11:	Test	1	–	Reading	Passage	2	Solution	with	keyword	tables	&	Translation	———————————-	Cambridge	IELTS	Keywords	and	Phrases	in	the	Passage	Key	words	&	phrases	in
the	questions	Words	&	phrases	in	the	text	food	plants	produce	already	not	new	,	in	vogue	for	some	time	grown	indoors	hothouse	production	located	situated	reduce	less	need	long	distance	amount	of	transportation	customers	consumers	produce	return	consumption	use	cut	reduce	vehicles	tractors	unnecessary	cutting	out	the	need	need	require
disadvantage	drawback	One	form	One	variation	planting	grow	not	fixed	move	on	rails	most	probable	far	more	likely	towns	and	cities	urban	estimate	predict	population	change	demographic	trends	human	beings	we	despoiled	destruction	food-producing	land	land	that	is	suitable	for	raising	crops,	land	we	work	climate	change	changing	climate	caused
due	to	damage	destroying	less	likely		reduce		be	affected	incidence	———————————-	Cambridge	IELTS	Vocabulary	and	Phrases	Words	&	phrases	in	the	text	Meaning	according	to	the	text	conservative	(adj)	not	usually	liking	or	trusting	change,	especially	sudden	change	Thận	trọng,	thủ	cựu	demographic	(n,	adj)	Relating	to	the	structure	of
populations	Nhân	khẩu	học,	liên	quan	đến	cấu	trúc	dân	số	lay	waste	(phrasal	verb)	If	something	or	someone	lays	waste	an	area	or	town	or	lays	waste	to	it,	they	completely	destroy	it.	It	took	humans	10,000	years	to	learn	how	to	grow	most	of	the	crops	we	now	take	for	granted.	Rất	hoan	nghênh	sự	góp	ý	của	các	bạn	qua	mục	comment	cuối	bài.	11.	=
“chúng	ta	đã	làm	nghèo	nàn	hầu	hết	những	vùng	đất	mà	chúng	ta	canh	tác,	thường	biến	những	vùng	đất	xanh	tươi,	những	khu	sinh	thái	tự	nhiên	thành	những	sa	mạc	nửa	khô	hạn”	Có	nghĩa	hành	động	của	loài	người	là	nguyên	nhân	hủy	hoại	đất	đai	nông	nghiệp	nên	chúng	ta	phải	chịu	trách	nhiệm	với	việc	này	some	15%	..	laid	waste	by	poor
management	practices	;	we	despoiled	most	of	the	land	we	work	=	Human	beings	are	responsible	for	some	of	the	destruction	to	food-producing	land	khoảng	15%	..	Answer:	energy	Key	words:	use	methane,	from	plants	and	animals,	produce	Dựa	vào	câu	hỏi	và	các	từ	khóa	chúng	ta	biết	rằng	cần	phải	tìm	thông	tin	về	how	methane	from	plants	and
animals	is	used	–	methane	từ	cây	trồng	và	vật	nuôi	được	sử	dụng	thế	nào.	Moving	the	trays	allows	the	plants	to	get	enough	sunlight.	some	15%	..	laid	waste	by	poor	management	practices	;	we	despoiled	most	of	the	land	we	work	=	Human	beings	are	responsible	for	some	of	the	destruction	to	food-producing	land.	Some	damage	to	food	crops	is	caused
by	climate	change.	Các	nguồn	phục	vụ	bài	viết	là:	–		–	–	Cambridge	IELTS	11:	Test	1	–	Reading	Passage	2	Solution	with	keyword	tables	&	Translation	Cambridge	Ielts	11:	Test	1	–	Listening,	bảng	phân	tích	câu	hỏi,	từ	khóa,	paraphrase,	từ	vựng	P/s:	Ngoài	những	bài	giảng	online	cho	những	người	tự	học	tiếng	Anh,	Ielts,	nếu	muốn	học	kỹ	và	chất	lượng
hơn	với	các	lớp	học	ít	người,	học	phí	thấp	các	bạn	có	thể	tham	gia	các	lớp	luyện	thi	Ielts	offline	trên	đường	Nguyễn	Trãi	–	Hà	Nội	của	Ms.	Ngân	Hoa	nhé.	Along	the	way,	we	despoiled	most	of	the	land	we	worked,	often	turning	verdant,	natural	ecozones	into	semi-arid	deserts.	Nếu	có	thắc	mắc	hoặc	đóng	góp	thêm	cho	bài	dịch	và	giải	thích,	bạn	hãy
comment	bên	dưới	hoặc	đặt	câu	hỏi	trên	Group	FB	dưới	đây	mà	Ms.	Ngân	Hoa	thường	viết	bài	nhé.	Paragraph	2	says	“Situated	in	the	heart	of	urban	centres,	they	would	drastically	reduce	the	amount	of	transportation	required	to	bring	food	to	consumers“.	The	most	probable	development	is	that	food	will	be	grown	on	………………………..	Tại	thời	điểm
hiện	tại,	trên	toàn	thế	giới,	hơn	80%	diện	tích	đất	mà	phù	hợp	cho	việc	trồng	trọt	là	đang	được	sử	dụng.	Về	mặt	lịch	sử,	khoảng	15%	trong	số	đó	đã	bị	huỷ	hoại	hoàn	toàn	bởi	những	hoạt	động	quản	lý	yếu	kém.	Điều	gì	có	thể	được	thực	hiện	để	đảm	bảo	đủ	lương	thực	cho	toàn	bộ	dân	số	thế	giới?	=	Sự	phát	triển	tiềm	năng	nhất	là	thực	phẩm	sẽ	được
trồng	trên	….	7.	One	form	of	vertical	farming	involves	planting	in	…	which	are	not	fixed.	=	“Khái	niệm	về	trồng	trọt	trong	nhà	không	phải	là	mới,	bởi	vì	việc	canh	tác	cà	chua	và	các	sản	phẩm	khác	trong	nhà	kính	đã	và	đang	được	áp	dụng	phổ	biến	từ	lâu”	hothouse	production	of	..tomatoes..	The	concept	of	indoor	farming	is	not	new,	since	hothouse
production	of	tomatoes	and	other	produce	has	been	in	vogue	for	some	time.	Choose	NO	MORE	THAN	TWO	WORDS	from	the	passage	for	each	answer.		changing	climate	=	climate	change		due	to	=	caused		destroying	=	damage	12.	Massive	floods,	long	droughts,	hurricanes	and	severe	monsoons	take	their	toll	each	year,	destroying	millions	of	tons	of
valuable	crops.	Cambridge	Ielts	11	–	Test	1	–	Passage	1	Crop-growing	skyscrapers	By	the	year	2050,	nearly	80%	of	the	Earth’s	population	will	live	in	urban	centres.	Questions	1	–	7	là	dạng	câu	hỏi	Sentence	Completion	trong	Ielts	Reading.	ánh	sáng	là	một	bất	lợi		need	=	require		disadvantage	=	drawback	Based	on	the	question	and	particularly	the	key
words,	we	need	to	find	the	information	about	a	type	of	light	that	vertical	farms	need.	Answer:	(stacked)	trays	Key	words:	One	form,	planting,	not	fixed.	The	concept	is	of	multi-storey	buildings	in	which	food	crops	are	grown	in	environmentally	controlled	conditions.	What	can	be	done	to	ensure	enough	food	for	the	world’s	population	to	live	on?

There	is	no	reason	for	missing	a	test.	XI.	Complete	the	second	sentence	so	that	it	has	similar	meaning	to	the	first	sentence.	1.	They	have	offered	Quang	the	opportunity	to	study	abroad.	HD	MP4	1080p.	Clip	Includes:	HuCow	Transformation,	Breast	Expansion,	Transformation	Fetish,	Special	FX,	SFX,	Sound	FX,	Mischievous	Ludella	is	Trying	to	Steal
the	Secret	Ice	Cream	Recipe	From	a	Competing	Ice	Cream	Shop	When	the	Owner	Turns	Her	Into	His	Personal	Lactating	Hu-Cow	and	She	Learns	the	Hard	Way	That	Hucow	Milk	is	the	Secret,	Growing	Cow	Ears,	Growing	…	Amazon.com	Books	has	the	world’s	largest	selection	of	new	and	used	titles	to	suit	any	reader's	tastes.	Find	best-selling	books,
new	releases,	and	classics	in	every	category,	from	Harper	Lee's	To	Kill	a	Mockingbird	to	the	latest	by	Stephen	King	or	the	next	installment	in	the	Diary	of	a	Wimpy	Kid	children’s	book	series.	Whatever	you	are	looking	for:	popular	fiction,	cookbooks,	mystery	...	1.	the	name	of	a	volcano	on	Mars	2.	the	reasons	for	the	landing	problems	of	Viking	1	on
Mars	3.	what	Schiaparelli's	map	of	Mars	showed	4.	what	controlled	Viking	1	and	Viking	2	5.	the	departure	and	arrival	dates	of	Viking	1	6.	the	names	of	the	new	gases	in	the	Martian	atmospere	7.	how	long	it	takes	Mars	to	complete	one	turn	around	itself	"Câu	hỏi	Trắc	nghiệm	Tiếng	Anh	tiếp	cận	đạt	điểm	10	ôn	thi	THPT	Quốc	gia	các	bài	kiểm	tra	được
chia	thành	6	chuyên	đề	Ngữ	pháp,	Từ	vựng,	Ngữ	âm,	Chức	...	Beijing	has	said	space	debris	caused	by	a	Russian	anti-satellite	missile	test	came	within	metres	of	knocking	out	a	Chinese	satellite	in	the	latest	near-miss	caused	by	a	growing	mass	of	junk	in	...	The	description	of	the	boarding	house	is	specific:	it’s	got	six	boarding	rooms	and	it’s
underinsulated.	Just	that	combination	together	makes	it	unique.	Think	of	telling	details	a	bit	like	a	combination	lock	or	a	PIN.	1	on	its	own	is	not	unique.	1-7	is	more	unusual.	1	–	7	–	8	is	more	unusual	still.	1	–	7	–	8	–	5	is	even	more	unusual.	The	Eye	of	the	World,	the	first	novel	in	Robert	Jordan's	#1	New	York	Times	bestselling	epic	fantasy	series,	The
Wheel	of	Time®,	follows	Moiraine	Damodred	as	she	arrives	in	Emond's	Field	on	a	quest	to	find	the	one	prophesized	to	stand	against	The	Dark	One.	The	Wheel	of	Time	turns	and	Ages	come	and	pass,	leaving	memories	that	become	legend.	Call	free:	+1(808)	707	6121.	Call	free:	+1(808)	707	6121.	Sign	in.	Order	now.	Your	Personal	Homework	Help
Service.	Be	the	next	student	to	get	homework	help	services	with	Scholar	Assignments.	Order	your	paper.	Grades.	We	will	help	you	score	well	in	that	assignment!	...	Fast	Company	is	the	world's	leading	progressive	business	media	brand,	with	a	unique	editorial	focus	on	innovation	in	technology,	leadership,	and	design.
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